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STT 
DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN 

SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC VIỆC LÀM 

ĐƠN 

GIÁ 

 

A DỊCH VỤ TƢ VẤN  

I Đơn giá 01 ca tư vấn việc làm  

1 Người lao động  36.991 

2 Người khuyết tật  49.392 

3 Người dân tộc thiểu số  44.431 

4 Người sử dụng lao động  61.792 

II Đơn giá 01 ca tƣ vấn chính sách lao động việc làm  

1 Người lao động  34.511 

2 Người khuyết tật  45.672 

3 Người dân tộc thiểu số  41.207 

4 Người sử dụng lao động  56.832 

III Đơn giá 01 ca tƣ vấn học nghề  

1 Người lao động  32.031 

2 Người khuyết tật  41.951 

3 Người dân tộc thiểu số  37.983 

4 Người sử dụng lao động  51.872 

B DỊCH VỤ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM  

I Đơn giá 01 ca giới thiệu việc làm trong nước  

1 Người lao động  81.141 

2 Người khuyết tật  111.397 

3 Người dân tộc thiểu số  117.448 

II 

Đơn giá 01 ca giới thiệu việc làm cho các công ty dịch 

vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước 

ngoài theo hợp đồng 

 

1 Người lao động  129.550 

2 Người dân tộc thiểu số  196.113 
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C DỊCH VỤ CUNG ỨNG LAO ĐỘNG  

I Đơn giá 01 ca cung ứng lao động trong nước  

1 Người lao động  143.021 

2 Người khuyết tật  182.950 

3 Người dân tộc thiểu số  190.936 

II 

Đơn giá 01 ca cung ứng lao độngcho các công ty dịch vụ 

đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài 

theo hợp đồng 

 

1 Người lao động  198.922 

2 Người dân tộc thiểu số  278.780 

D 
DỊCH VỤ THU THẬP THÔNG TIN NGƯỜI TÌM 

VIỆC, THU THẬP THÔNG TIN VIỆC LÀM TRỐNG 

 

I Đơn giá 01 ca thu thập thông tin người tìm việc  

1 Trực tiếp tại Trung tâm  25.922 

2 Qua website, trang mạng xã hội của Trung tâm  30.043 

3 Tại các phiên giao dịch việc làm (tổ chức ngoài Trung tâm)  28.670 

4 Tại hộ gia đình  46.530 

II Đơn giá 01 ca thu thập thông tin việc làm trống  

1 Trực tiếp tại Trung tâm  28.342 

2 Qua website, trang mạng xã hội của Trung tâm  31.574 

3 Tại các phiên giao dịch việc làm (tổ chức ngoài Trung tâm)  29.958 

4 Tại Doanh nghiệp  52.581 
 

 


